
DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP
MÔN THI: SỨC BỀN VL, KẾT CẤU XD

NGÀY THI: 09/6/2014

TT SBD Mã học sinh Họ và tên Lớp Phòng thi

1 1 12TQ5101060301 Nguyễn Công Anh T12X1 A2-202

2 2 12TQ5101060058 Trần Đức Anh T12X2 A2-202

3 3 12TQ5101060172 Nguyễn Trường Anh T12X4 A2-202

4 4 12TQ5101060059 Nguyễn Hòa Bảo T12X2 A2-202

5 5 12TQ5101060363 Nguyễn Đức Bạo T12X5 A2-202

6 6 12TQ5101060174 Phạm Xuân Cảnh T12X4 A2-202

7 7 12TQ5101060307 Châu Văn Chí T12X1 A2-202

8 8 12TQ5101060175 Đào Nguyên Chí T12X4 A2-202

9 9 12TQ5101060230 Võ Quốc Chí T12X5 A2-202

10 10 T11A010060 Phạm Quốc Đoàn Chuẩn T11X2 A2-202

11 11 12TQ5101060364 Nguyễn Văn Chức T12X4 A2-202

12 12 12TQ5101060061 Phạm Kim Cương T12X2 A2-202

13 13 12TQ5101060288 Trần Minh Cương T12X2 A2-202

14 14 T11A010225 Phí Quốc Cường T11X5 A2-202

15 15 T11A010357 Phạm Huy Cường T11X6 A2-202

16 16 12TQ5101060062 Nguyễn Đình Cửu T12X2 A2-202

17 17 12TQ5101060311 Nguyễn Nhị Dạn T12X3 A2-202

18 18 T11A010283 Nguyễn Ngọc Dôn T11X2 A2-202

19 19 12TQ5101060120 Lương Quốc Dũng T12X3 A2-202

20 20 12TQ5101060234 Nguyễn Văn Dược T12X5 A2-202

21 21 12TQ5101060235 Dương Ngọc Duy T12X5 A2-202

22 22 T11A010229 Đoàn Thành Duy T11X5 A2-202

23 23 12TQ5101060065 Trần Quang Điệp T12X2 A2-202

24 24 12TQ5101060237 Trần Viết Định T12X5 A2-202

25 25 T11A010064 Lê Văn Định T11X2 A2-202

1 26 12TQ5101060321 Phan Quí Đôn T12X1 A2-203

2 27 12TQ5101060066 Lâm Tiên Đơn T12X2 A2-203

3 28 12TQ5101060124 Phan Văn Hảo T12X3 A2-203

4 29 12TQ5101060370 Nguyễn Đức Hảo T12X5 A2-203

5 30 12TQ5101060238 Bùi Thanh Hậu T12X5 A2-203

6 31 T11A010121 Trần Kim Hiền T11X3 A2-203

7 32 12TQ5101060327 Trịnh Ngọc Hiệp T12X2 A2-203

8 33 12TQ5101060239 Lê Văn Hiệp T12X5 A2-203

9 34 T11A010232 Nguyễn Đức Hiệp T11X5 A2-203

10 35 12TQ5101060125 Lê Trung Hiếu T12X3 A2-203

11 36 12TQ5101060183 Trần Thanh Hiếu T12X4 A2-203



12 37 12TQ5101060240 Nguyễn Văn Hiếu T12X5 A2-203

13 38 12TQ5101060291 Lê Hùng Hoài T12X3 A2-203

14 39 12TQ5101060185 Nguyễn Phi Hoài T12X4 A2-203

15 40 12TQ5101060242 Võ Công Hoan T12X5 A2-203

16 41 12TQ5101060329 Lê Thanh Hoàn T12X3 A2-203

17 42 12TQ5101060186 Phan Văn Hoàng T12X4 A2-203

18 43 T11A010430 Nguyễn Nguyên Hội T11X8 A2-203

19 44 T11A010292 Nguyễn Tấn Hưng T11X1 A2-203

20 45 T11A010487 Nguyễn Huỳnh Hưng T11X2 A2-203

21 46 T11A010547 Nguyễn Quang Huy T12X1 A2-203

22 47 T11A010074 Đoàn Văn Huy T11X2 A2-203

23 48 T11A010434 Trương Văn Huy T11X8 A2-203

24 49 12TQ5101060332 Nguyễn Lê Huỳnh T12X3 A2-203

25 50 T11A010019 Nguyễn Thanh Kha T11X1 A2-203

1 51 12TQ5101060077 Nguyễn Đăng Khoa T12X2 A2-204

2 52 12TQ5101060190 Nguyễn Tấn Khôi T12X4 A2-204

3 53 12TQ5101060191 Ngô Đình Khuyến T12X4 A2-204

4 54 12TQ5101060378 Bùi Văn Kỷ T12X5 A2-204

5 55 T11A010552 Lưu Đức Lắc T11X7 A2-204

6 56 12TQ5101060335 Nguyễn Thanh Lâm T12X1 A2-204

7 57 T11A010368 Dương Quang Lâm T11X7 A2-204

8 58 T11A010438 Đặng Ngọc Lâm T11X8 A2-204

9 59 12TQ5101060249 Lê Văn Lẹ T12X5 A2-204

10 60 T11A010023 Cao Tấn Lệnh T11X1 A2-204

11 61 12TQ5101060135 Vương Hưng Thành Lịch T12X3 A2-204

12 62 12TQ5101060336 Phan Xuân Liêm T12X2 A2-204

13 63 12TQ5101060080 Nguyễn Kim Linh T12X2 A2-204

14 64 12TQ5101060136 Đặng Thế Linh T12X3 A2-204

15 65 12TQ5101060381 Hồ Duy Linh T12X5 A2-204

16 66 T11A010553 Trương Văn Lĩnh T11X8 A2-204

17 67 12TQ5101060297 Đặng Văn Lộc T12X2 A2-204

18 68 12TQ5101060137 Tạ Duy Lợi T12X3 A2-204

19 69 12TQ5101060194 Nguyễn Văn Lợi T12X4 A2-204

20 70 T11A010026 Võ Duy Luân T11X1 A2-204

21 71 T11A010081 Nguyễn Duy Luân T11X2 A2-204

22 72 12TQ5101060251 Nguyễn Thành Lưỡng T12X5 A2-204

23 73 12TQ5101060386 Nguyễn Hoài Lưu T12X5 A2-204

24 74 12TQ5101060025 Nguyễn Minh Hoàng Luy T12X1 A2-204

25 75 12TQ5101060138 Tăng Văn Nam T12X3 A2-204

1 76 12TQ5101060083 Nguyễn Văn Nghĩa T12X2 A2-205



2 77 12TQ5101060140 Trần Quốc Nhật T12X3 A2-205

3 78 12TQ5101060338 Lê Đức Nhật T12X3 A2-205

4 79 12TQ5101060339 Dương Văn Nhì T12X1 A2-205

5 80 12TQ5101060198 Nguyễn Thành Nhiên T12X4 A2-205

6 81 12TQ5101060027 Nguyễn Thị Quỳnh Như T12X1 A2-205

7 82 12TQ5101060340 Lê Thị Tuyết Như T12X2 A2-205

8 83 12TQ5101060199 Trương Công Pháp T12X4 A2-205

9 84 12TQ5101060255 Trần Minh Phát T12X5 A2-205

10 85 12TQ5101060292 Nguyễn Nam Phi T12X3 A2-205

11 86 12TQ5101060141 Trần Văn Phiên T12X3 A2-205

12 87 12TQ5101060142 Hà Công Phú T12X3 A2-205

13 88 T11A010250 Nguyễn Thanh Phú T11X5 A2-205

14 89 12TQ5101060201 Dương Văn Phước T12X4 A2-205

15 90 12TQ5101060089 Lê Đình Phương T12X2 A2-205

16 91 12TQ5101060396 Lưu Quốc Phương T12X4 A2-205

17 92 12TQ5101060146 Nguyễn Văn Quí T12X3 A2-205

18 93 T11A010252 Hồ Đình Quí T12X5 A2-205

19 94 12TQ5101060398 Nguyễn Đình Quốc T12X5 A2-205

20 95 12TQ5101060091 Huỳnh Mai Quý T12X2 A2-205

21 96 12TQ5101060204 Châu Thế Sang T12X4 A2-205

22 97 T11A010452 Võ Thanh Sang T11X8 A2-205

23 98 T10A010404 Cao Xuân Sơn T11X6 A2-205

24 99 T11A010346 Lê Tấn Sơn T11X6 A2-205

25 100 T11A010455 Phạm Hồng Sơn T11X8 A2-205

1 101 12TQ5101060261 Lê Trần Sử T12X5 A2-206

2 102 12TQ5101060207 Nguyễn Văn Tám T12X4 A2-206

3 103 12TQ5101060400 Nguyễn Thanh Tâm T12X4 A2-206

4 104 12TQ5101060262 Võ Tuấn Thanh Tâm T12X5 A2-206

5 105 T11A010036 Trần Văn Tâm T11X1 A2-206

6 106 12TQ5101060344 Nguyễn Văn Tân T12X1 A2-206

7 107 12TQ5101060208 Hồ Minh Tân T12X4 A2-206

8 108 12TQ5101060263 Nguyễn Minh Tân T12X5 A2-206

9 109 12TQ5101060209 Võ Ngọc Thân T12X4 A2-206

10 110 12TQ5101060265 Phạm Văn Thân T12X5 A2-206

11 111 T11A010410 Nguyễn Trọng Thăng T11X7 A2-206

12 112 12TQ5101060345 Nguyễn Đắc Thắng T12X2 A2-206

13 113 12TQ5101060266 Phạm Đình Thắng T12X5 A2-206

14 114 12TQ5101060150 Nguyễn Quốc Thanh T12X3 A2-206

15 115 12TQ5101060151 Tôn Đức Thành T12X3 A2-206

16 116 T11A010459 Nguyễn Tấn Thành T11X8 A2-206



17 117 12TQ5101060039 Cao Ngọc Thạnh T12X1 A2-206

18 118 12TQ5101060098 Nguyễn Tấn Thạnh T12X2 A2-206

19 119 T11A010460 Hồ Phi Thao T11X8 A2-206

20 120 12TQ5101060040 Võ Nhật Thi T12X1 A2-206

21 121 12TQ5101060041 Nguyễn Phước Thiện T12X1 A2-206

22 122 T11A010207 Trần Nguyễn Đức Thịnh T11X4 A2-206

23 123 12TQ5101060100 Trương Anh Thoại T12X2 A2-206

24 124 12TQ5101060155 Nguyễn Văn Thông T12X3 A2-206

25 125 12TQ5101060269 Nguyễn Đồng Thuận T12X5 A2-206

1 126 T11A010099 Trần Quốc Thức T11X2 A2-208

2 127 T11A010100 Nguyễn Ngọc Tiên T11X2 A2-208

3 128 12TQ5101060045 Trần Văn Tính T12X1 A2-208

4 129 12TQ5101060272 Phan Văn Tính T12X5 A2-208

5 130 12TQ5101060102 Lê Văn Tịnh T12X2 A2-208

6 131 T10A010305 Ngô Minh Toàn T11X5 A2-208

7 132 T11A010265 Đặng Quốc Toàn T11X5 A2-208

8 133 T11A010468 Nguyễn Bảo Toàn T11X8 A2-208

9 134 T11A010102 Phạm Thành Trăm T11X2 A2-208

10 135 12TQ5101060048 Trần Minh Trắt T12X1 A2-208

11 136 12TQ5101060049 Trần Quốc Triều T12X1 A2-208

12 137 12TQ5101060156 Lê Công Trình T12X3 A2-208

13 138 T11A010267 Phan Ngọc Trịnh T11X5 A2-208

14 139 12TQ5101060353 Phan Tấn Trung T12X1 A2-208

15 140 12TQ5101060157 Nguyễn Hữu Trung T12X3 A2-208

16 141 12TQ5101060219 Nguyễn Văn Trung T12X4 A2-208

17 142 T11A010471 Nguyễn Ngọc Trung T11X8 A2-208

18 143 12TQ5101060160 Phạm Tinh Tú T12X3 A2-208

19 144 T11A010050 Nguyễn Ngọc Tú T11X1 A2-208

20 145 12TQ5101060161 Nguyễn Ngọc Tư T12X3 A2-208

21 146 12TQ5101060162 Vương Văn Tự T12X3 A2-208

22 147 12TQ5101060222 Phạm Duy Tuân T12X4 A2-208

23 148 12TQ5101060051 Nguyễn Duy Tuấn T12X1 A2-208

24 149 12TQ5101060108 Nguyễn Văn Tuấn T12X2 A2-208

25 150 12TQ5101060290 Hồ Phan Ngọc Tuấn T12X2 A2-208

1 151 12TQ5101060164 Huỳnh Trọng Tuấn T12X3 A2-209

2 152 T11A010162 Trần Thanh Tuấn T11X3 A2-209

3 153 T11A010352 Nguyễn Tuấn T11X6 A2-209

4 154 T11A010354 Nguyễn Lê Ngọc Tuệ T11X6 A2-209

5 155 12TQ5101060356 Bùi Văn Tùng T12X1 A2-209

6 156 12TQ5101060165 Vũ Ngọc Tùng T12X3 A2-209



7 157 12TQ5101060412 Nguyễn Thanh Tùng T12X5 A2-209

8 158 T11A010393 Phan Văn Tùng T11X7 A2-209

9 159 12TQ5101060357 Đào Thị Cẩm Tuyên T12X2 A2-209

10 160 12TQ5101060166 Trần Văn Tý T12X3 A2-209

11 161 12TQ5101060167 Nguyễn Văn Út T12X3 A2-209

12 162 12TQ5101060358 Huỳnh Kim Vang T12X5 A2-209

13 163 12TQ5101060168 Nguyễn Trung Vĩ T12X3 A2-209

14 164 12TQ5101060280 Đỗ Phụng Vĩ T12X5 A2-209

15 165 T11A010572 Lê Trí Viễn T11X8 A2-209

16 166 12TQ5101060226 Nguyễn Thanh Việt T12X4 A2-209

17 167 T11A010592 Huỳnh Hữu Vinh T12X5 A2-209

18 168 12TQ5101060056 Bùi Anh Vũ T12X1 A2-209

19 169 12TQ5101060170 Võ Linh Vũ T12X3 A2-209

20 170 12TQ5101060360 Võ Tuấn Vũ T12X5 A2-209

21 171 12TQ5101060171 Nguyễn Thanh Vương T12X3 A2-209

22 172 12TQ5101060283 Nguyễn Hoài Vương T12X5 A2-209

23 173 T10A010316 Trần Quốc Vỹ T10X5 A2-209

24 174 12TQ5101060057 Huỳnh Ý T12X1 A2-209



Môn thi
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